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I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH:
1. Tác giả: SGK/61
2. Tác phẩm:
- Thể loại: nghị luận văn chương
- Bố cục: 3 phần
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:
1. Nguồn gốc của văn chương
- Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật, muôn loài.
2. Nhiệm vụ của văn chương
- …hình dung sự sống muôn hình, vạn trạng, …sáng tạo ra sự sống.
3. Công dụng của văn chương
- …gây cho ta những những tình cảm ta không có
- …luyện những tình cảm ta sẵn có.
→ Kết hợp lí lẽ, cảm xúc, hình ảnh
⇒ Văn chương giúp con người có đời sống tinh thần phong phú, giúp khơi gợi ở con người tình cảm, cảm xúc chân thật.
III. TỔNG KẾT
Ghi nhớ SGK/ 63



Tập làm văn
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHỨNG MINH
Cho đề văn: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn".
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
- Vấn đề cần chứng minh: Lòng biết ơn – một đạo lí sống đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam.
- Cách lập luận: đưa ra lí lẽ và dẫn chứng.
2. Lập dàn ý
a. Mở bài: Câu tục ngữ thể hiện một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta – Lòng biết ơn.
b. Thân bài:
- Giải thích ý nghĩa hai câu tục ngữ: 
+ Nghĩa đen: khi ăn một quả ngon ngọt phải nhớ đến người trồng ra nó.
+ Nghĩa bóng (luận điểm chính): Mọi giá trị vật chất tinh thần mà ta đang có đều từ thành quả lao động của người khác. Cần phải ghi nhớ, biết ơn.
Lí lẽ và dẫn chứng:
- Đạo lí tốt đẹp đó tồn tại trong dân tộc ta từ xưa đến nay:
+ Các lễ hội (hội Thánh Gióng, giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, lễ Tết, …)
+ Tục lệ truyền thống về lòng biết ơn: tục thờ cúng tổ tiên, ông bà…
+ Đặt tên đường, trường học các anh hùng có công với đất nước, các tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng …
- Phê phán những người đi ngược lại truyền thống ấy.
c. Kết bài:
Cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp trong xã hội.
3. Viết bài
DẶN DÒ
Viết mở bài, kết bài cho dàn ý trên
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Tiếng Việt
CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
I. TÌM HIỂU BÀI
1. Câu chủ động và câu bị động
VD: SGK/57
a. Chủ ngữ là Mọi người là chủ thể của hành động yêu mến. 
→ Câu chủ động
b. Chủ ngữ là Em là đối tượng của hành động yêu mến.
→ Câu bị động
· Ghi nhớ: SGK/57
2. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
VD: SGK/57
 Em sẽ chọn câu (b): Em được mọi người yêu mến.
Vì câu trước đang nói về Thủy, câu sau tiếp tục nói về Thủy thì hợp logic hơn. Và cách nói này tạo được liên kết, thống nhất trong đoạn văn.
· Ghi nhớ: SGK/57
II. LUYỆN TẬP
DẶN DÒ
1. Hoàn thành bài tập SGK trang 58
2. Chuyển đổi câu chủ động sau thành câu bị động
- Hôm nay, cô giáo khen tôi rằng tôi rất hăng hái phát biểu ý kiến. Tôi rất hạnh phúc.
- Mẹ tôi tự tay đan cho tôi một cái áo len.
- Tên kẻ trộm đã lấy cắp ví của cô giáo tôi.
- Bố tôi đã xây một ngôi nhà mới trên nền ngôi nhà cũ.
- Hạn hán lâu ngày quá. Đồng ruộng khô nẻ hết cả rồi.
- Nhân dân lao động sử dụng nhuần nhuyễn các từ địa phương trong các câu hò đối đáp.
- Màn sương dày che khuất cảnh vật khiến cho khung cảnh càng trở nên huyền ảo.
- Bảo tàng Dân tộc học hiện đang lưu giữ rất nhiều hiện vật của các dân tộc ít người trên đất nước ta.
- Nhạc sĩ Văn Cao là người sáng tác ra bài hát Tiến quân ca sau trở thành Quốc ca của Việt Nam.
- Gió thổi ngày càng mạnh. Gió đẩy thuyền trôi vun vút trên sông.
Tập làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH
I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ
HS lập dàn ý đoạn văn cho các đề văn sau:
Đề: Chứng minh nói dối có hại cho bản thân.
1. Mở đoạn:
Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần chứng minh
2. Thân đoạn:
a. Giải thích
Nói dối là không đúng sự thật, thiếu trung thực. Nói dối có hại cho bản thân chính là sự khẳng định tác động tiêu cực của việc nói dối đối với mỗi người.
2. Lí lẽ
- Nói dối khiến người khác mất niềm tin, sự tin tưởng của chúng ta. Lâu dần chúng ta sẽ bị mọi người xa lánh, không còn được mọi người yêu quý
- Dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn nói dối cũng sẽ để lại những hậu quả khôn lường.
3. Chứng minh
Chàng trai chăn cừu chính là bài học đắt giá cho tác hại của việc nói dối. Nếu nói dối thưởng xuyên ta sẽ trở thành kẻ lừa gạt của chính mình.
4. Mở rộng
- Nhiều người vẫn chưa nhận thức tác hại của việc nói dối, coi nói dối là chuyện thường. Cần nghiêm khắc phê phán, thay đổi. 
- Tuy nhiên ta không nên một cách rập khuôn máy móc. Không phải lúc nào nói dối cũng là có hại và ngược lại.
3. Kết đoạn
· Khẳng định lại vấn đề, liên hệ bản thân.
Đề: Chứng minh bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
1. Mở đoạn:
Dẫn dắt giới thiệu vấn đề cần chứng minh, khẳng định vấn đề.
2. Thân đoạn:
a. Giải thích:
- Môi trường thiên nhiên là toàn bộ điều kiện tự nhiên xung quanh như đất, nước, không khí, hệ sinh thái....
- Bảo vệ môi trường thiên nhiên nghĩa là bảo vệ các yếu tố kể trên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người.
b. Chứng minh:
- Lợi ích của môi trường thiên nhiên:
+ Không khí đem lại nguồn khí thở vô tận cho con người. Nước phục vụ sinh hoạt cho con người hằng ngày. Rừng giúp cân bằng hệ sinh thái, ngăn lũ, xói mòn đất, điều hòa khí hậu. Đất là nơi ta ở, xây dựng nhà cửa, trường học, trồng trọt...
- Hậu quả của việc hủy hoại môi trường thiên nhiên:
+ Lượng khí thải CO2 gia tăng từ các nhà máy, xí nghiệp làm biến đổi khí hậu. Trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính làm tan băng ở hai cực, nước biển dâng lên nhấn chìm các vùng đất thấp ven biển…
c. Biện pháp:
- Trồng cây, gây rừng.
- Thu gom rác thải, tái chế rác thải, xử lí chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường.
- Hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu.
- Sử dụng điện nước tiết kiệm, vệ sinh nhà cửa.
3. Kết đoạn:
- Khẳng định lại vấn đề, liên hệ bản thân.
II. THỰC HÀNH
Dựa vào dàn ý ở trên, hãy viết một đoạn văn (10 đến 12 câu) chứng minh nói dối có hại cho bản thân.
Dựa vào dàn ý ở trên, hãy viết một đoạn văn (10 đến 12 câu) chứng minh bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

